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Nghiên cứu đá xuất các giải pháp khoa học xây dựng đê biển Nam Bộ - Sản phẩm 3 

ì . Tóm tắt "Dự án quy hoạch đê biển, đê cửa sông " 

Phân viện Khảo sát Quy hoạch Thúy lợi (PVKSQHTL) Nam Bộ được Bộ 
Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn giao thực hiện "dự án" trong 2 năm 
2000-2001. 

1.1. Kết quả bố trí tuyến đê biển và đê cửa sông. 

Tuyến đê biển, đê cửa sông cho từng tỉnh được xác định như sau: 

- Tỉnh Long An không có đê biển, chỉ có đê cửa sông, được chia làm 3 
tuyến là (a) Tuyến Long Hữu dài 24 kin; (b) Tuyến Hạ cần Giuộc dài 40 km; 
và (c) Tuyến Hạ cần Đước dài 37 km. 

- Tỉnh Tiền Giang, tuyến đê biển và đế cửa sông thuộc dự án Gò 
Công đã được xây dựng. Tổng chiều dài đê biển, đê cửa sông tỉnh Tiền 
Giang là 137 km, trong đó biển 47 km và đê cửa sông 90 lem, được phân làm 
2 tuyến là Gò Công Ì (đê biển 38 km, đê cửa sông 56 km) và Gò Công 2 (đê 
biển 19 km, đê cửa sông 24 km). 

- Tỉnh Bến Tre, trong bố trí sử dụng đất được hình thành 2 khu vực 
chính là sản xuất nông nghiệp và rừng ngập mặn kết hợp nuôi trồng thủy 
sản. Khu vực nông nghiệp cơ bản đã hình thành hệ thống bờ bao, đê ngăn 
mặn. Khu vực rừng ngập mặn ven biển chưa có đê cần được xây đựng. Tổng 
chiều dài tuyến đê là 173 km, trong đó đê biển 68 km và đê sông 105 kin, 
được chia thành 3 tuyến là Bình Đại (28 km đê biển, 26 km đê cửa sông), Ba 
Tri (đê biển 15 km, đê cửa sông 31 km) và Thạnh Phú (đê biển là 25 km và 
đê cửa sông là 28 km). 

- Tỉnh Trà Vinh là tỉnh có phần lớn diện tích bị mặn, nhưng khi dự án 
Nam Mãng Thít được xây dựng thì đại bộ phận diện tích phần phía bắc kênh 
Nguyễn Vãn Pho đã được ngăn mặn và ngọt hóa. Tuy nhiên vẫn còn khoảng 
74.000 ha chưa có đê, gồm cù lao cửa sông cổ Chiên, vùng phía Nam kênh 
Nguyễn Văn Pho và khu vực ven sông Hậu phía ngoài đường Trà Cú đi Long 
Hữu. Tuyến đê biển, đê cửa sông sẽ có tổng chiều dài 169 km, trong đó đê 
biển 84 km và đê cửa sông 85 km, chia 2 tuyến là Trà Vinh Ì (đế biển 10 
km, đê cửa sông 30 km) và Trà Vinh 2 (đê biển 74 km, đê cửa sông 55 km). 

- Tỉnh Sóc Trăng cần xây dựng các tuyến đê biển, đê cửa sông để bảo 
vệ cù lao Dung, khu Long Phú - Tiếp Nhật và vùng Vĩnh Châu. Tổng chiều 
dài toàn tuyến là 195 km, trong đó đê biển 76 km và đê cửa sông 119 km f 

chia ra 3 tuyến là Sóc Trăng Ì (bao Cù lao Dung, đê biển 8 km, đê cửa sông 
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54 km) , Sóc Trăng 2 (hữu cửa Trần Đề, đê biển 18 kin, đê cửa sông 45 km), 
và Sóc Trăng 3 (hữu sông M ỹ Thanh, đê biển 50 km, đê cửa sông 20 kin). 

- Tỉnh Bạc Liêu hiện nay có 2 tuyến đê biển, tuyến trong (đê Trường 
Sơn) được xây dựng từ thời Pháp thuộc và tuyến ngoài (đê Quốc phòng), 
cách bờ biển 500-2.000 m, được xây dựng vào đầu thập niên 80. Hiện tuyến 
ngoai được chọn là đê chính. H ệ thống đê toàn tỉnh có tổng chiều dài 109 
kin, trong đó đê biển 51 km và đê cửa sông 58 km, chia làm 2 tuyến là Bạc 
Liêu Ì (tuyến đê Quốc phòng, đê biển 51 km, đê cửa sông 22 km) và Bạc 
Liêu 2 (tả sông Gánh Hào - Hộ Phòng, dài 36 km). 

-Tĩnh Cà Mau có điện tích rừng ngập mặn lớn và địa hình phức tạp, 
nên cần xem xét 2 phương án tuyến: Tuyến A (tuyến trong), là tuyến hiện 
hữu, bảo vệ các khu vực sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, còn 
rừng ngập mặn kết hợp thủy sản nằm ngoài đế; và Tuyến B (tuyến ngoài), là 
tuyến mới chạy theo bờ biển. Tuyến A kết hợp giữa đê cửa sông và đê biển, 
tổng chiều dài 246 km, trong đó đê biển 166 km, đê cửa sông 80 km, phân 
thành 4 đoạn là A I (tả Gánh Hào đến cửa Chung Kiết và bờ Đông đến Vàm 
Đồng, đế cửa sông 20 kin, đê biển 39 km); A2 (đê Ông Đơn, từ cống Bầu, 
theo bờ hữu Đầm Dơi, bờ Bắc Ông Đơn, bờ tả Bảy Hấp, kết thúc tại rạch Bà 
Kinh, đê biển 32 km, đê cửa sông 20 km); A3 (từ cửa kênh Đông Hưng theo 
bờ hữu Bảy Hấp, ven biển Tây, cửa Ông Đốc, theo bờ biển sang Ông Đốc, 
đê biển 40 km, đê cửa sông 20 km); A4 (từ Ông Đốc, vòng bờ biển Tây, kết 
thúc tại Tiểu Dừa, đê biển 55 km, đê cửa sông 20 km). Tyến B ven biển gồm 
các đoạn BI (từ cửa Chu Biên theo hữu Gánh Hào đến cửa Vàm Đầm, đê 
cửa sông 30 km, đê biển 38,5 km); B2 (từ cửa Vàm Đầm, ven biển đến tả 
cửa sông Bồ Đề , đê biển 15 lem, đê cửa sông 20 km); B3 (Bồ Đề - cửa Lớn, 
đê cửa sông Bồ Đề 10 km, đê sông Cửa Lớn lo km); B4 (từ cửa T 5 t theo hữu 
Cửa Lớn, Lâm - Ngư trường Năm Căn, men bờ biển gặp cửa Bảy Hấp, kết 
thúc tại Đầm Cùng), các đoạn 5, 6, 7 giống như vùng tuyến A. 

- Tỉnh Kiên Giang có bờ biển kéo dài từ Hà Tiên đến ranh giới tỉnh 
Cà Mau. Từ cửa sông Giang Thành đến Chùa Hang không cần thiết có đê 
biển. Tuyến đê biển từ chùa Hang đến Rạch Giá nằm trong nghiên cứu tiền 
khả thi kiểm soát lũ vùng T G L X và đã được lập nghiên cứu khả thi. Tuyến 
đê biển từ cửa Cái Lổn đến ranh tỉnh Cà Mau đã có nhưng còn nhỏ, thấp. 
Đối với đê cửa sông có các tuyến Giang Thành (bờ tả, từ cửa đến đập Đầm 
Chích); Cái Bé (2 bến, từ Tắc cẩu đến Bến Nhất); Cái Lớn (2 bên, từ x ẻ o -

Rô đến ngã 3 Cái Tàu). Tổng chiều dài toàn tuyến 229 km, trong đó đê biển 
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Ỉ26 km, đê cửa sông 103 kin, phân ra 4 tuyến gồm Tuyến Ì (tả sông Giang 
Thành); Tuyến 2 (từ Chùa Hang đến hữu Cái Bé, đê biển 75 km, đê cửa 
sông 15 lem); Tuyến 3 (đế cửa sông, dài 37 km); Tuyến 4 (từ tả Cái Lớn, ven 
biển Tây, kết thúc tại Tiểu Dừa, đê biển 51 km, đê sông 26 km). 

Bảng BA: Tổng hợp chiều dài các tuyến đê biển và đê cửa sông ĐBSCL theo dự án 
Quy hoạch của PVKSQHTL. 

TT Tuyến Hè Chiều dài (km) TT Tuyến đẽ Chiều dài (km) TT Tuyến Hè 
Tếng Bi biển Đã Sõng 

TT Tuyến đẽ 
Tống Đẽ biển ĐỄ 

Sổng 
] Bến Tre 173 68 105 VII Cà Mau 
1 Bình Đại 54 28 26 A Tuyến trong 246 166 80 
2 Ba Tri 46 15 31 1 Đoạn 1 59 39 20 
3 Thanh Phú 73 25 48 2 Đoạn 2 52 32 20 
li Trà Vinh 169 84 85 3 Đoạn 3 60 40 20 
1 Trà Vinh 1 40 10 30 4 Đoan 4 75 55 20 
2 Trà Vinh 2 129 74 55 B Tuyến ngoài 361 236 125 
MI Tiền Giang 137 47 go 1 Đoạn 1 68 38 30 
1 Gò Công 1 94 38 56 2 Đoan 2 35 15 20 
2 Gò Công 2 43 19 24 3 Đoạn 3 73 53 20 
IV Sóc Trăng 195 76 119 4 Đoạn 4 35 35 Ũ 
1 Sóc Trăng 1 62 8 54 5 Đoạn 5 75 40 35 
2 Sóc Trăng 2 63 18 45 6 Đoạn 6 75 55 20 
3 Sóc Trăng 3 70 50 20 VUI Kiên Giang 229 126 103 
V Bác Liêu 109 51 59 1 Giang Thành 90 75 15 
1 Đẽ biển 72 51 22 2 C.Hang-B.Nhất 77 51 26 
2 G.Hào-H.Phòng 37 0 37 3 B.Nhất-T.Oừa 37 0 37 
VI Long An 101 0 101 4 Cái Lớn-Cái Bé 25 0 25 
1 Long Hựu 24 0 24 
2 Hạ Cẩn Giuộc 40 0 40 
3 Hạ Cẩn Đước 37 0 37 Tống 1359 618 741 
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1.2. Cao trình đĩnh đê 
Cao trình đỉnh đê theo địa giới tỉnh được thề hiện ở bảng B.2. 

Bảng B.2: Cao trình đình đê thiết kế cho từng tĩnh ven biển ĐBSCL (m) (theo dự án 
Quy hoạch của PVKSQHTL) 

Tỉ Tỉnh ztk đẽ biền ztk dê cửa sông Ghi chú 

1 Long An 3,60-3,30 - Đê sông tính từ của lên. 
2 Tiền Giang 3,80 3.80-3.30 - Đẽ biển Gò Côngl, Gò Công 2. 

- Đẽ sông từ cửa lẽn. 
Dấn Tre 
Ó C ! 1 Ì Ì C ì an 

o, D U 

^ flfi-i ìn - Dê hiển Rinh ria ỉ Ra Tri Thanh Pht*i 
V a Ư I C i l • • l u i UạỈỊ Dứ I M ) I I I Ợ I I I I niu 

4 Trà Vinh 4,00 4,00-3,50 - Đê biển Trà Vinh 1, Trà Vinh 2 
5 Sóc Trăng 4,00 4,00-3,50 - Đẽ sông (cả s.Hậu và s.Mỹ Thanh) 
6 Bạc Liêu 4,00 4.00-3.50 - Đẽ biển ven biển Đông 

- Đê sông Gánh Hào, Hộ Phòng-Gành Hào 
7 Cà Mau 

- Gánh Hào-Bổ Để 
- Bổ Đề-Mũi Cà Mau 
- Mũi Cà Mau-ĩiểu Dừa 

4,00-3,50 
3,50-3,00 
3,00-2,70 

3.50-2,50 
3,00-2,50 
2,70-2,20 

- Tuyến dê trong áp dụng cột dê cửa sông 
- Tuyến đẽ ngoài áp dụng cột đẽ biển 

8 Kiên Giang 
- Tiểu Dừa-Rạch Giá 
- Rạch Giá-Chùa Hang 
- Giang Thành 

2,70-2,50 
2,50 

2,70-2,00 
2,50-2,00 
2,30-2,00 

- Tuyến dê biển và đê cửa sông Cái Lớn-

Cái Bé áp dụng hàng 2. 

Từ kết quả ở bảng trên, nhìn chung, cao trình thiết kế đê tại điểm cuối 
của vùng cửa sông đều thấp hơn cao trình thiết kế đê ven biển chính tại vùng 
cửa sông khoảng 0,5m. 
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* * O è b ĩ ể n d ự k i ẩ t i 
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• • Câng dề cò. dự kĩỗn 

• Càng (rinh ngan {níu dự kiến 
R O * Kh,v, ^ o„. K ^ c h r h ư Ỷ to M j m w X cáu 9 i » thông Ạ( kiến 

QUY HOẠCH HỆ THÔNG ĐỄ BIỂN & DÊ CỨA SÔNG C Á C TỈNH D Ó N G BẰNG SÔNG cùu LONG 

Hình Ì BẢN ĐỔ B ố TRÍ HỆ THONG ĐÊ 
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1.3. Nhận xét 
ưu điểm: 
- Tận dụng các đê bao có sẵn đã được thiết lập từ các dự án ngọt hoa 

thủy lợi và các đê bao ngăn mặn của đĩa phương để nâng cấp thành tuyến đê 
- Xác định tuyến đê theo địa bàn các tĩnh tạo thuận lợi cho việc quản lý khai 
thác đê sau này. 

Tồn tại: 
- Cấc yếu tố về quy luật bồi xói, điều kiện thủy thạch động lực ở vùng 

nối tiếp , vì ở đó luôn tồn tại vùng bờ lõm có thể dẫn đến hội tụ sóng, ngăn 
chặn dòng bùn cát ven bờ, tạo nên mất cân bằng tải cát ở vùng lân cận, chưa 
thấy đề cập đến. 

- Việc xác định đê cửa sông bị chi phối bởi yếu tố thoát lũ và tiêu thoát 
nước chưa đề cập đến. 

l i . Phương pháp luận xây dựng tuyến đê biển-đê cửa sông 

2.1. Yêu cầu chung về bố trí tuyến. 

~ Tuyến đê biển được chọn trên cơ sở so sánh kinh tế - kỹ thuật các 
phương án và có tính đến các nội dung sau đây: 

- Tuân theo quy hoạch tổng thể khai thác toàn vùng; 

- Điều kiện địa hình, địa chất; 

- Diễn biến cửa sông và bờ biển; 

- Vị trí công tình hiện có và công trình sẽ quy hoạch; 

- Đảm bảo an toàn, thuận lợi trong xây dựng, quản lý, khai thác đê và 
vùng đất được bảo vệ; 

- Bảo vệ các di tích văn hóa, lịch sử và địa giới hành chính. 

2.2. Yêu cầu về vị trí tuyến đê 

- Đi qua vùng có địa thế cao, có địa chất nền tương đối tốt. 

- Nối tiếp chặt chẽ đê với các vị trí ổn định, tận dụng công trình đã có. 

- Đi qua vùng thuận lợi cho việc bố trí công trình phụ trợ. 

- Không ảnh hưởng đến thoát lũ (đối với đê cửa sông). 

- Vị trí tuyến đê ảnh hưởngtrực tiếp đến kinh phí xây dựng, chế độ khai 
thác, vận hành của các công trình phụ trợ và thường phải xử lý các điều kiện 
kỹ thuật phức tạp hơn bản thân đê. Vì vậy cần so sánh hiệu quả kinh tế - kỹ 
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thuật của nhiều vị trí tuyến đê để chọn phương án có hiệu quả tổng hợp tốt 
nhất. 

- Khi quyết định phương án bố trí mặt bằng tuyến đê biển cần kiểm tra 
ảnh hưởng tuyến đê biển đến hoạt động giao thông của các bến cảng và các 
vùng đất phía sau, đến các bãi tắm, vùng du lịch và danh lam thắng cảnh. 

- Những tuyến đê quan trọng cần thông qua thí nghiệm trên mô hình thủy 
lực để xác định vị trí. 

1.3. Yêu cầu về hình dạng tuyến 

- Trong điều kiện địa chất cho phép, hình dạng tuyến đê biển nên cố 
gắng bố trí đơn giản, tốt nhất là đường thẳng, tránh gãy khúc, ít lồ i lõm. 
Tuyến đê lõm dễ gây hội tụ sóng, sản sinh sóng tràn, luôn luôn là nguyên 
nhân vỡ đê. Trong trường hợp bất đắt dĩ phải vạch tuyến đê lõm, cần thêm 
các biện pháp giảm sóng hoặc tăng cường sức chông đỡ của đê. 

- Tuyến đê cần chọn có phương hướng thuận lợi trong việc giảm nhẹ của 
yếu tố sóng và đòng chảy mạnh nhất trong khu vực. 

- Tuyến đê không tạo ra mắt xích yếu ở nơi nối tiếp với các công trình 
lân cận, không ảnh hưởng xấu đến các vùng liên quan. 

2.4. Tuyến đê quai lấn biển 

- Tuyến đê quai phải nằm trong quy hoạch tổng thể hệ thống công trình 
khai thác vùng đất mới cửa sông ven biển cũng như các yêu cầu về thoát lũ , 
giao thông thủy, môi trường du lịch. 

- Xác định tuyến đê quai đồng thời với quy hoạch hệ thống kênh mương 
thủy lợi, hệ thống đê ngăn và cống thoát, hệ thống giao thông phục vụ thi 
công và khai thác. Đặc điểm của đê quai lấn biển là nằm trong vùng bãi bồi 
mới được hình thành, có xu thế bồi đắp tiếp. Thiết k ế đê quai lấn biển cần 
đề cập đầy đủ đến tính khả thi, đặc biệt là hợp long đê, tiêu thoát úng và bồi 
đắp vùng đất mới quai, cải tạo thổ nhưỡng (thau chua, rửa mặn), cơ cấu cây 
trồng, quy trình khai thác ... 

- Tuyến đê quai phải được xác định trên cơ sở những nghiện cứu về quy 
luật bồi xói trong vùng quai đê và các yếu tố ảnh hưởng khác như điều kiện 
thủy thạch động lực ở vùng nối tiếp, vì ở đó luôn luôn tồn tại vùng bờ lõm có 
thể dẫn đến hội tụ sóng, ngăn chặn dòng bùn cát ven bờ, tạo nên mất cân 
bằng tải cát ở vùng lân cận. 

* Cao trình bãi có thể quai đê lấn biển 
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Cần xem xét so sánh phương án quy mô diện tích quai đê lấn biển trong 
hai trường hợp sau: 

- Quai đê ở vùng đất lộ ra ở mực nước trung bình triều cao. Trong điều 
kiện đó, đê thấp, thi công tương đối dễ, thời gian thau chua, rửa mặn ngắn, 
thu hiệu quả nhanh nhưng diện tích bao được của một đơn vị chiều dài tương 
đối nhỏ. 

- Quai đê rộng ra các vùng thấp hơn, sau đó dùng các biện pháp kỹ thuật 
x,úc tiến quá trình bồi lắng cho vùng bãi trong đê để đạt mục tiêu khai thác. 
Trong điều kiện này, đê cần đắp cao, thi công khó, kỹ thuật phức tạp, đầu tư 
lớn nhưng có thể thu được diện tích rộng. Kinh nghiệm thực tế cho thấy hiệu 
ích thu được trong vùng đê quai sớm, vượt xa sự tăng lên của đầu tư do việc 
sử dụng các biện pháp bồi đắp nhân tạo. 

* Các tuyến đê vùng bãi trong đê quai 

Tuyến đê bao ngoài là vành đê chính bảo vệ vùng đất lấn biển, trong 
tuyến đê chính cần bố trí các tuyến đê ngăn, chia toàn vùng ra thành các ô 
và chia mỗi ô thành nhiều mảnh, thích hợp với điều kiện tự nhiên và yêu cầu 
khai thác. 

H ệ thống đê, cần bố trí sao cho việc tưới, tiêu thuận lợi. 

2.5. Tuyến đê vùng bãi biển xói (biển lấn) 

* Chỉ dẫn chung: 
ơ vùng bãi biến bị xâm thực, tuyến đê không chỉ bị phá hoại do tác động 

trực tiếp của sóng vào thân đê, mà còn bị sạt sụt do bãi trước đê bị xói, chân 
đê bị moi hẫng. Do đó, xác định tuyên đê ở vùng này phải được nghiên cứu 
kỹ xu thế diễn biến của đường bờ, cơ chế và nguyên nhân của hiện tượng 
xói bãi, các yếu tố ảnh hưởng khác... Lúc đó tuyến đê cần gắn l iền với các 
công trình chống xói bãi. 

Khi chưa khống chế được hiện tượng biển lấn, tuyến đê không thể là vĩnh 
cửu, cần bố trí thêm tuyến đê dự phòng, kết hợp với các biện pháp phi công 
trình để giảm tổn thất khi tuyến đê chính bị phá hoại. 

* Tuyến đê chính 

Ngoài những nguyên tắc đã trình bày ở trên, cần xét đến các yếu tố đặc 
thù vùng biển lấn để định ra tuyến đê chính hợp lý như sau: 

- Tuyến đê phải được nối tiếp chặt chẽ với vùng bờ biển ổn định; 
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8 



nghiên cứu để xuất các giải pháp khoa học xây đựng đê biền Nam Bộ - Sản phim 3 

- VỊ trí tuyến đê chính phải nằm phía trong vị trí sóng vỡ lần đầu với một 
khoảng cách bằng một chiều đài sóng thiết kế; 

- Phương của tuyến đê song song với đường mép nước khi triều kiệt. 

* Tuyến đê dự phòng 

- Khoảng cách giữa tuyến đê dự phòng và tuyến đê chính ít nhất bằng 2 
lần chiều dài con sóng thiết kế. 

- Tuyến đê dự phòng phải nối tiếp chặt chẽ vào vị trí ổn định ở hai phía. 

- Giữa hai tuyến đê chính và đê dự phòng nên bố trí các đê ngăn. Khoảng 
cách giữa hai tuyến đê ngăn bằng 3-4 lần khoảng cách giữa hai đê. 

2.6. Tuyến đê vùng cửa sông 

Đê vùng cửa sông là đê nối tiếp giữa đê sông và đê biển. 

Do chịu ảnh hưởng tổng hợp của các yếu tố sông và các yếu tố biển cho 
nên khi xác định tuyến đệ cửa sông cần kiểm ưa: 

- Anh hưởng của tuyến đê đối với việc thoát lũ ; 

- Anh hưởng của tuyến đê đối với việc truyền sóng biển vào sông. 

Đối với loại cửa sông tam giác châu, do tồn tại nhiều nhánh, cần phân 
tích diễn biến của từng nhánh để có thể quy hoạch tuyến đê có lợi nhất cho 
việc thoát lũ . 

Đối với loại cửa sông hình phễu, cần thông qua tính toán hoặc thực 
nghiệm, khống chế dạng hình cong của tuyến đê, để không gây ra hiện 
tượng sóng dồn, làm tăng chiều cao sóng rất nguy hiểm cho bờ sông. 

Đánh giá ưu khuyết điểm và tồn tại của tuyến đê: 

- Ưu điểm: khi có xét đến yếu tố động lực vùng ven biển, vùng cửa sông, 
dự báo những yếu tố ảnh hưởng, tránh được những xử lý do xói lở làm mất 
ổn định tuyến đê. 

- Khuyết điểm: phải chấp nhận di đời một số đoạn cua tuyến đê có nguy 
cơ bị xói lở sẽ có ảnh hưởng sản xuất và đời sống. 

Đ ể bảo đảm ổn định tuyến đề và thuận lợi trong phân cấp quản lý khai 
thác, nên phối hợp một cách khoa học, hài hòa cả hai phương pháp. Ví dụ, 
căn cứ vào tình hình thực tế tại chỗ, xem xét tổng hợp các đặc điểm địa hình, 
địa chất, thủy văn, nguồn vật liệu, điều kiện thi công, để chọn ra phương án 
đầu tư hợp lý, thi công thuận lợi và do đó dễ đạt hiệu ích tổng hợp. 
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2.7. Kết quả bố trí tuyến đê biển và đê cửa sông 

Tuyến đê biển, đê cửa sông cho từng tỉnh được xác định như sau: 

- Tỉnh Long An không có đê biển, chỉ có đê cửa sông, được chia làm 3 
tuyến là (a) Tuyến Long Hữu dài 24 km; (b) Tuyến Hạ cần Giuộc dài 40 km; 
và (c) Tuyến Hạ cần Đước dài 37 km. 

- Tỉnh Tiền Giang, tuyến đê biển và đê cửa sông chính thuộc dự án Gò 
Công đã được xây dựng. Tổng chiều dài đê biển, đê cửa sông tỉnh Tiền 
Giang là 153 km, trong đó biển 67 km và đê cửa sông 86 kra, được phân làm 
2 tuyến là Gò Công Ì (đê biển 42 km, đê cửa sông chính 44 km) và Gò 
Công 2 ( đê biển 25 km, đê cửa sông 42 km). 

- Tỉnh Bến Tre, trong bố trí sử dụng đất được hình thành 2 khu vực chính 
là sản xuất nông nghiệp và rừng ngập mặn kết hợp nuôi trồng thủy sản. Khu 
vực nông nghiệp cơ bản đã hình thành hệ thống bờ bao, đê ngăn mặn. Khu 
vực rừng ngập mặn ven biển chưa có đê cần được xây đựng. Tổng chiều dài 
tuyến đê là 221 km, trong đó đê biển 118 km và đê sông chính 103 km, được 
chia thành 3 tuyến là Bình Đại (46 km đê biển, 30 km đê cửa sông chính), Ba 
Tri (đê biển 25 km, đê cửa sông chính 38 km) và Thạnh Phú (đê biển là 47 
km và đê cửa sông chính là 35 km). 

- Tỉnh Trà Vinh là tỉnh có phần lớn diện tích bị mặn, nhưng khi dự án 
Nam Măng Thít được xây dựng thì đại bộ phận diện tích phần phía bắc kênh 
Nguyễn Văn Pho đã được ngăn mặn và ngọt hóa. Tuy nhiên vẫn còn khoảng 
74.000 ha chưa có đê, gồm cù lao cửa sông cổ Chiên, vùng phía Nam kênh 
Nguyễn Văn Pho và khu vực ven sông Hậu phía ngoài đường Trà Cú đi Long 
Hữu, Tuyến đê biển, đê cửa sông sẽ có tổng chiều dài 169 km, trong đó đế 
biển 84 km và đê cửa sông 85 km, chia 2 tuyến là Trà Vinh Ì (đê biển 10 
km, đê cửa sông 30 km) và Trà Vinh 2 (đê biển 74 km, đê cửa sông 55 km). 

- Tỉnh Sóc Trăng cần xây dựng các tuyến đê biển, đê cửa sông chính để 
bảo vệ cù lao Dung, khu Long Phú - Tiếp Nhật và vùng Vĩnh Châu. Tổng 
chiều dài toàn tuyến là 230 km, trong đó đê biển 91 km và đê cửa sông chính 
139 km, chia ra 3 tuyến là Sóc Trăng Ì (bao Cù lao Dung, đê biển 23 km, đê 
cửa sông chính 54 kin), Sóc Trăng 2 (hữu cửa Trần Đề, đê biển 18 km, đê 
cửa sông chính 45 km), và Sóc Trăng 3 (hữu sông M ỹ Thanh, đê biển 50 km, 
đê cửa sông chính 40 km). 

- Tỉnh Bạc Liêu hiện nay có 2 tuyến đê biển, tuyến trong (đê Trường 
Sơn) được xây dựng từ thời Pháp thuộc và tuyến ngoài (đê Quốc phòng), 
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cách bờ biển 500-2.000 m, được xây dựng vào đầu thập niên 80. Hiện tuyến 
ngoài được chọn là đê chính. H ệ thống đê toàn tỉnh có tổng chiều dài 
124,724 km, trong đó đê biển 54,724 km và đê cửa sông chính 70 km, chia 
làm 2 tuyến là Bạc Liêu Ì (tuyến đê Quốc phòng, đê biển 54,724 km, đê cửa 
sông chính 32 km) và Bạc Liêu 2 (tả sông Gánh Hào - H ộ Phồng, dài 38 km). 

- Tỉnh Cà Mau có diện tích rừng ngập mặn lổn và địa hình phức tạp, nên 
cần xem xét 2 phương án tuyến: Tuyến A (tuyến trong), là tuyến hiện hữu, 
bạo vệ các khu vực sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, còn rừng 
ngập mặn kết hợp thủy sản nằm ngoài đê; và Tuyến B (tuyến ngoài), là 
tuyến mới chạy theo bờ biển. Tuyến A kết hợp giữa đê cửa sông và đê biển, 
tổng chiều dài 286 km, trong đó đê biển 206 kin, đê cửa sông 80 lem, phân 
thành 4 đoạn là A I - đê biển Đông (tả Gánh Hào tại cửa Chung Kiết đến 
Vàm Đầm) đê biển 59 km, đê cửa sông 20 km; A2 (từ cửa kênh Ong Đơn 
đến bờ tả Bảy Hấp, kết hức tại cầu Bà Kinh) đê biển 32 km, đê cửa sông 20 
km, A3 (từ cửa kênh Đông Hưng đến cửa sông Bảy Hấp dọc theo kênh 5 đến 
kênh Rạch Chèo đi theo đê biển củ về đến Cái Đồi Vàm, từ Cái Đôi Vàm 
đến cửa Ông Đốc đi cách bờ biển Tây khoảng 500m) đê biển 59 km, đê cửa 
sông 20 km; A4 (từ Ông Đốc, đi theo đê biển củ cách bờ biển Tây khoảng 
200-300m, kết thúc tại Tiểu Dừa) đê biển 56 km, đê cửa sông 20 km. Tuyến 
B ven biển gồm các đoạn BI (từ cửa Chu Biên theo hữu Gánh Hào đến cửa 
Vàm Đầm, đê cửa sông 30 km, đê biển 38,5 km); B2 (từ cửa Vàm Đầm, ven 
biển đến tả cửa sông Bồ Đề, đê biển 15 km, đê cửa sông 20 km); B3 (Bồ Đề 
- Cửa Lớn, đê cửa sông Bồ Đề 10 km, đê sông Cửa Lớn lo km); B4 (từ cửa 
Ts theo hữu Cửa Lổn, Lâm-Ngư trường Năm Căn, men bờ biển gặp cửa Bảy 
Hấp, kết thúc tại Đầm Cùng), các đoạn 5, 6, 7 giống như vùng tuyến A . 

- Tỉnh Kiên Giang có bờ biển kéo dài từ Hà Tiên đến ranh giới tỉnh Cà 
Mau. Từ cửa sông Giang Thành đến Chùa Hang không cần thiết có đê biển. 
Tuyến đê biển từ chùa Hang đến Rạch Giá dài 64km. Tuyến đê biển từ ranh 
giđi tỉnh Cà Mau đến Rạch Giá dài 62 km. Đối với đê cửa sông có các tuyến 
Giang Thành (bờ tả, từ cửa đến đập Đầm Chích); Cái Bé (2 bên, từ Tắc cẩu 
đến Bến Nhất); Cái Lớn (2 bên, từ x ẻ o Rô đến ngã 3 Cái Tàu). Tổng chiều 
đài toàn tuyến 229 km, trong đó đê biển 126 km, đê cửa sông 103 km 
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Bảng B.vn-3 •' Tổng hợp chiều dài các tuyến đê biền và đê cửa sông ĐBSCL 

T T Tuyến đ ê Chiều dài (km) T T Tuyến đ ê Chiều dài (km) 

Tổng Đ ê biển Đ ê 
sông 

T T 

Tổng Đ ê 
biển 

Đ ẽ 
sông 

ì B ế n Tre 221 118 103 VII C à Mau 

1 Bình Đa i 76 46 30 A Tuyến ưong 286 206 80 

2 Ba Tri 63 25 38 ỉ Á t 79 59 20 

3 Thanh Phú 82 47 35 2 A 2 52 32 20 

l i T r à Vinh 169 84 85 3 A 3 79 59 20 

1 Trà Vinh 1 40 10 30 4 A4 76 56 20 

2 Trà Vinh 2 129 74 55 B Tuyến ngoài 
(không khả thi) 

361 236 125 

in T i ề n Giang 153 67 86 1 B, 68 38 30 

1 Ciò Cõng 1 86 42 44 ì 

2 
Tì 35 15 20 

2 Gò Công 2 67 25 42 3 B 3 
73 53 20 

IV Sóc T r ă n g 230 91 139 4 B 4 35 35 0 

1 Sóc Trăng 
1 

77 23 54 5 B 5 75 40 35 

2 Sóc Trăng 
2 

63 18 45 6 B 6 
75 55 20 

3 SÓC Trăng 
3 

90 50 40 X 7 T T T 

VUI K i ê n Giang 229 126 103 

V B á c L i ê u ỉ 25 55 70 1 T.Dừa-R.Giá 125 62 63 

ì Bạc Liêu 1 87 55 32 2 R.Giá-Chùa 
Hang 

104 64 40 

L D — T l i , , o 

Bác Liêu 2 38 0 38 J 

VI Long An loi 0 loi 4 

1 Long Hưu 24 0 24 

2 Hạ Cần 
Giuôc 

40 0 40 

3 H ạ Cần 
Đước 

37 0 37 Tổng 1514 747 767 
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